
   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-VX1 Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2023 

V/v báo cáo danh sách công 

dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình 

Chủ tịch nước gửi Thiếp mừng thọ 

 

Kính gửi:  Văn phòng Chủ tịch nước 

Thực hiện các Văn bản của Văn phòng Chủ tịch nước về việc Chủ tịch 

nước chúc thọ công dân tròn 100 tuổi; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo 

Văn phòng Chủ tịch nước số công dân đang cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, 

thuộc đối tượng được Chủ tịch nước gửi Thiếp mừng thọ năm 2024 là: 378 cụ, 

trong đó: 95 cụ ông và 283 cụ bà. 

(có Danh sách kèm theo) 

Kính đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tổng hợp, trình Chủ tịch nước gửi 

Thiếp mừng thọ để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao Thiếp mừng thọ 

đến các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; 

- Sở LĐ-TB&XH; 

- Hội Người cao tuổi tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 
- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu VT, VX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 
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  I CAN LỘC: 43 CỤ       

1 1 Trần Văn Cũng 1924 Kinh TDP Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

2 2 Trần Thị Mỹ 1924 Kinh TDP Kiến Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

3 3 Trương Văn Bồi 1924 Kinh TDP Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

4 4 TrầnThị Tứ 1924 Kinh Thôn Thượng Phúc, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

5 5 Nguyễn Thị Hiếu 1924 Kinh Thôn Hạ Triều, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

6 6 Võ Phần 1924 Kinh Thôn Phong Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

7 7 Mai Thị Bốn 1924 Kinh Thôn Quần Ngọc, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

8 8 Trần Thị Thực 1924 Kinh Thôn Vân Cửu, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

9 9 Trần Thị Nhị 1924 Kinh Thôn Kim Thịnh, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

10 10 Nguyễn Thị Lưu 1924 Kinh Thôn Tam Đình, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

11 11 Phan Thị Tính 1924 Kinh Thôn Phúc Yên, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

12 12 Nguyễn Thị Lan 1924 Kinh Thôn Tân Tiến, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

13 13 Hoàng Thị Lan 1924 Kinh Thôn Phượng Sơn, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

14 14 Phan Thị Tám 1924 Kinh TDP 5 - thị trấn Nghèn - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh 

15 15 Trần Thị Minh 1924 Kinh TDP Xuân Thủy- thị trấn Nghèn - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh 

16 16 Võ Thị Thoán 1924 Kinh TDP Sơn Thịnh- thị trấn Nghèn - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh 

17 17 Trần Thị Tam 1924 Kinh TDP Phúc Sơn- thị trấn Nghèn - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh 

18 18 Nguyễn Thị Hoãn 1924 Kinh thôn Đông Lam, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

19 19 Nguyễn Thị Liên 1924 Kinh Thôn Đông Lam,  xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

20 20 Trần Thị Bảy 1924 Kinh Thôn Đông Lam,  xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

21 21 Nguyễn Thị Đỉu 1924 Kinh Thôn Tân Tiến,  xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

22 22 Nguyễn Thị Đôi 1924 Kinh Thôn Tân Tiến,  xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

23 23 Nguyễn Thị Tịnh 1924 Kinh Thôn Thượng Lội, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

24 24 Lê Thị Hiến 1924 Kinh Thôn Yên Lạc, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

25 25 Lê Thị Tích 1924 Kinh Thôn Làng Khang, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
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26 26 Lê Sỹ Duyệt 1924 Kinh Thôn Tây Hồ, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

27 27 Nguyễn Thị Bân 1924 Kinh Thôn Trường Tiến, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

28 28 Nguyễn Thế Toàn 1924 Kinh thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc,  huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

29 29 Đinh Thị Thuần 1924 Kinh thôn Nam Phong, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

30 30 Nguyễn Thị Đôi 1924 Kinh thôn Liên Tân, xã Thượng Lộc,huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

31 31 Võ Thị Điềm 1924 Kinh thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc,  huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

32 32 Phan Thị Dung 1924 Kinh Thôn Đông Nam, xã Thường Nga,huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

33 33 Trần Thị Cháu 1924 Kinh Thôn Trung Hòa, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

34 34 Phan Thị Tứ 1924 Kinh Thôn Chùa Hội, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

35 35 Phan Thị Tam 1924 Kinh Thôn Trà Liên, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

36 36 Lương Hữu Ba 1924 Kinh Thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

37 37 Hồ Thị Đình 1924 Kinh Thôn Thái Hòa, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

38 38 Hà Thị Tính 1924 Kinh Thôn Văn Thịnh, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

39 39 Ngô Thị Hạ 1924 Kinh Thôn Đồng Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà tĩnh 

40 40 Nguyễn Thị Thung 1924 Kinh Thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà tĩnh 

41 41 Nguyễn Thị Hoát 1924 Kinh Thôn Mỹ Thuỷ, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà tĩnh 

42 42 Đặng Thị Yến 1924 Kinh thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

43 43 Nguyễn Thị Cường 1924 Kinh thôn Khánh Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

  II ĐỨC THỌ: 53 CỤ       

44 1 Võ Trợ 1924 Kinh Thôn Tiến Lạng, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh 

45 2 Nguyễn Thị Thanh 1924 Kinh Thôn Hồng Hoa, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

46 3 Lê Thị Em 1924 Kinh Thôn Hồng Hoa, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

47 4 Lê Thị Vỵ 1924 Kinh Thôn Hòa Thái, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

48 5 Phan Vọng 1924 Kinh Thôn Đông Đoài, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

49 6 Phạm Thanh 1924 Kinh Thôn Đông Đoài, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

50 7 Đoàn Thị Nữ 1924 Kinh Thôn Yên Cường, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

51 8 Phùng Thị Giản 1924 Kinh Thôn Làng Hạ, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

52 9 Cao Thị Ngụ 1924 Kinh Thôn Thị Hòa, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

53 10 Bùi Thị Chút 1924 Kinh Thôn Thị Hòa, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

54 11 Trần Thị Bốn 1924 Kinh Thôn Long Lập, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

55 12 Trần Văn Ba 1924 Kinh Thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

56 13 Nguyễn Thị Khanh 1924 Kinh Thôn Hạ Tiến, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tĩnh Hà Tịnh 
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57 14 Nguyễn Thị Em 1924 Kinh Thôn Đông Dũng, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tĩnh Hà Tịnh 

58 15 Nguyễn Thị Nguyệt 1924 Kinh Thôn Hữu Chế, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tĩnh Hà Tịnh 

59 16 Đinh Thị Em 1924 Kinh Thôn Long Thành, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tĩnh Hà Tịnh 

60 17 Lê Len 1924 Kinh Thôn Long Sơn, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tĩnh Hà Tịnh 

61 18 Phan Thị Cháu 1924 Kinh Thôn Hoà Bình, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

62 19 Võ Thị Em 1924 Kinh Thôn Đức Hương Quang, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

63 20 Nguyễn Thị Lục 1924 Kinh Thôn Đức Hương Quang, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

64 21 Trần Hợp 1924 Kinh Thôn Trung Khánh, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

65 22 Nguyễn Thị Lục 1924 Kinh Thôn Trung Khánh, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

66 23 Nguyễn Thị Uyển 1924 Kinh Thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

67 24 Nguyễn Thị Tứ 1924 Kinh Thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

68 25 Nguyễn Tường 1924 Kinh Thôn Đồng Thanh Lâm, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

69 26 Phan Thị Hà 1924 Kinh Thôn Thanh Đình, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

70 27 Phan Thị Thanh 1924 Kinh Thôn Đại Lợi, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

71 28 Nguyễn Thị Thọ 1924 Kinh Thôn Quy Vượng, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

72 29 Cao Đức Ý 1924 Kinh Thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

73 30 Nguyễn Thị Xuân 1924 Kinh Thôn Trung Văn Minh, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

74 31 Võ Thị Tuyết 1924 Kinh Thôn Trung Văn Minh, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

75 32 Thái Thị Châu 1924 Kinh Thôn Triều Đông, xã Bùi La Nhân, huyện  Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

76 33 Trần Thị Cháu 1924 Kinh Thôn Triều Đông, xã Bùi La Nhân, huyện  Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

77 34 Mai Thị Ngọ 1924 Kinh Thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện  Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

78 35 Phạm Thị Tuyết 1924 Kinh Thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện  Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

79 36 Phạm Thị Xuân 1924 Kinh Thôn Khang Ninh, xã Bùi La Nhân, huyện  Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

80 37 Phạm Thị Tuyết 1924 Kinh Thôn Khang Ninh, xã Bùi La Nhân, huyện  Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

81 38 Lê Thị Khương 1924 Kinh Thôn Khang Ninh, xã Bùi La Nhân, huyện  Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

82 39 Trần Thị Mận 1924 Kinh TDP1, Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

83 40 Nguyễn Đường 1924 Kinh TDP Đại Lợi, Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức tHọ, tỉnh Hà Tĩnh 

84 41 Phạm Thị Chắt 1924 Kinh TDP Đại Lợi, Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

85 42 Nguyễn Văn Lộc 1924 Kinh TDP Đại Thành, Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

86 43 Nguyễn Thị Quán 1924 Kinh Thôn Yên Hội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

87 44 Phan Thị Tính 1924 Kinh Thôn Châu Tùng, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
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88 45 Lê Thị Đề 1924 Kinh Thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

89 46 Trần Thị Tiu 1924 Kinh Thôn Vạn Phúc, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

90 47 Đoàn Thị Sáu 1924 Kinh Thôn Bến Hầu, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

91 48 Trần Thị Thìn 1924 Kinh Thôn Sâm Văn Hội, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

92 49 Đặng Thị Bát 1924 Kinh Thôn Thọ Tường, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh 

93 50 Phạm Thị Hồng 1924 Kinh Thôn Yên Phú, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh 

94 51 Trần Thị Ký 1924 Kinh Thôn Yên Mỹ , xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh 

95 52 Võ Tiến Hợi 1924 Kinh Thôn Vĩnh Phúc, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

96 53 Nguyễn Viết Tứ 1924 Kinh Thôn Tân Quang, xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

  III KỲ ANH: 28 CỤ       

97 1 Hoàng Thị Cháu 1924 Kinh Thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

98 2 Đậu Thị Bá 1924 Kinh Thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

99 3 Phạm Thị Khuê 1924 Kinh Thôn Lạc Sơn, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

100 4 Võ Thị Xúy 1924 Kinh Thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

101 5 Bùi Nhuận 1924 Kinh Thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

102 6 Nguyễn Văn Há 1924 Kinh Thôn Tân Tiến, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

103 7 Thái Thị Luyến 1924 Kinh Thôn Phúc Thành 1, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

104 8 Hoàng Thị Tỉu 1924 Kinh Thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh  

105 9 Nguyễn Thị Thi 1924 Kinh Thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh  

106 10 Lê Thị Lự 1924 Kinh ThônTrường Xuân,  xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

107 11 Nguyễn Quốc Tiểm 1924 Kinh Thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

108 12 Nguyễn Thị Chút 1924 Kinh Thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

109 13 Ngô Thị Niên 1924 Kinh Thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

110 14 Võ Văn Hản 1924 Kinh Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

111 15 Trần Thị Đưng  1924 Kinh Thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

112 16 Hoàng Thị Khàng  1924 Kinh Thôn Yên Sơn, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

113 17 Nguyễn Thị Liếp 1924 Kinh Thôn Phương Giai, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

114 18 Lê Quang Xuýnh 1924 Kinh Thôn Bắc Hà- xã Lâm Hợp- huyện Kỳ Anh -tỉnh Hà Tĩnh 

115 19 Hồ Văn Kén 1924 Kinh Thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

116 20 Nguyễn Thị Liệu 1924 Kinh Thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

117 21 Phan Văn Đuyên 1924 Kinh Thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

118 22 Lê Thị Điệp 1924 Kinh Thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
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119 23 Trần Thị Hưng 1924 Kinh Thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

120 24 Phan Thị Hiền 1924 Kinh Thôn Sơn Thịnh, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

121 25 Trần Thị Lách 1924 Kinh Thôn Tân Sơn, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

122 26 Dương Thị Luýn 1924 Kinh Thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

123 27 Trần Thị Hưng 1924 Kinh Thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

124 28 Nguyễn Thị Mỹ 1924 Kinh Thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

  IV LỘC HÀ: 18 CỤ       

125 1 Trần Thị Lập 1924 Kinh Thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

126 2 Trần Thị Em 1924 Kinh Thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

127 3 Dương Thị Êm 1924 Kinh Thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

128 4 Nguyễn Thị Xơng 1924 Kinh Thôn Yên Định, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

129 5 Nguyễn Duệ 1924 Kinh Thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

130 6 Nguyễn Thị Giám 1924 Kinh Thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

131 7 Nguyễn Thị Ngậu 1924 Kinh Thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

132 8 Nguyễn Thị Sàn 1924 Kinh Thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

133 9 Nguyễn Trọng Linh 1924 Kinh Thôn 2, xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

134 10 Nguyễn Duy Hướng 1924 Kinh Thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

135 11 Phan Thị Tuyên 1924 Kinh Thôn Tân Trung, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

136 12 Bùi Văn Dào 1924 Kinh Thôn Trường An, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

137 13 Đặng Thị Mơi 1924 Kinh Thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

138 14 Phan Thị Tuồng 1924 Kinh Thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

139 15 Đào Văn Bình 1924 Kinh TDP Khánh Yên, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh 

140 16 Lê Thị Sen 1924 Kinh Thôn Tây Giang, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

141 17 Phan Huy Quỵ 1924 Kinh Thôn Thanh Tân, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

142 18 Phan Thị Năm 1924 Kinh Thôn Trung Châu, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

  V 
NGHI XUÂN: 22 

CỤ 
      

143 1 Nguyễn Thị Hiệu 1924 Kinh Thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

144 2 Dương Thị Minh 1924 Kinh Thôn An Toàn Long, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

145 3 Nguyễn Thị Hoe 1924 Kinh Thôn Thái Phong,  xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

146 4 Hoàng Thị Đằng 1924 Kinh Thôn Lộc Hạnh, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

147 5 Nguyễn Thị Xưng 1924 Kinh Thôn Trường Qúy, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
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148 6 Võ Thị Chuột 1924 Kinh Thôn Trường Tỉnh, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

149 7 Đinh Thị Tư 1924 Kinh Thôn Trường Lam, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

150 8 Nguyễn Xuân Sửu  1924 Kinh Thôn Yên Ngọc, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

151 9 Nguyễn Văn Nuôi 1924 Kinh Thôn Hồng Lam, Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

152 10 Phan Văn Lục 1924 Kinh Thôn An Tiên, Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

153 11 Hồ Thị Em 1924 Kinh Thôn Hồng Thịnh, Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

154 12 Lê Thị Thảo 1924 Kinh TDP 10, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

155 13 Ngô Thị Ba 1924 Kinh Thôn 4, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tỉnh 

156 14 Trần Văn Chiến 1924 Kinh Thôn 5, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tỉnh 

157 15 Cao Xuân Tiếu 1924 Kinh Thôn Khang Thịnh, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

158 16 Hoàng Hữu Vỵ 1924 Kinh Thôn Xuân Áng, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

159 17 Phan Thị Chương 1924 Kinh Thôn Quang Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân,tỉnh Hà Tĩnh 

160 18 Hoàng Xuân Thạch 1924 Kinh Thôn Kỳ Đông, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

161 19 Hồ Khẩn 1924 Kinh Thôn Lâm Phú Thịnh, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

162 20 Nguyễn Văn Xuân  1924 Kinh  Thôn Ngư Tịnh, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh   

163 21 Lê Huy Bích  1924 Kinh  Thôn Đông Tây, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh   

164 22 Lê Thị Luật  1924 Kinh  Thôn Đông Tây, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh   

  VI 
HƯƠNG KHÊ: 45 

CỤ 
      

165 1 Bùi Thị Ý 1924 Kinh TDP 6, Thị trấn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

166 2 Nguyễn Thị Trạch 1924 Kinh TDP 10, Thị trấn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

167 3 Phan Thị Thâm 1924 Kinh TDP 12, Thị trấn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

168 4 Trần Thị Nhân 1924 Kinh Thôn 1, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

169 5 Lương Văn Thìn 1924 Kinh Thôn 3, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

170 6 Nguyễn Thị Nghĩa 1924 Kinh Thôn 4, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

171 7 Hoàng Thị Khánh 1924 Kinh Thôn 5, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

172 8 Trần Văn Cẩn 1924 Kinh Thôn Bình Giang, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

173 9 Lê Thị Sung 1924 Kinh Thôn Bình Minh, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 

174 10 Phan Văn Thành 1924 Kinh Thôn 1, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

175 11 Dương Thị Con 1924 Kinh Thôn 12, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

176 12 Trần Thị Ngụ 1924 Kinh Thôn 13, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

177 13 Ngô Thị Đề 1924 Kinh Thôn 2, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
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178 14 Phan Thị Tám 1924 Kinh Thôn 2, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

179 15 Nguyễn Thị Em 1924 Kinh Thôn 2, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

180 16 Trần Thị Bảy 1924 Kinh Thôn 7, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

181 17 Phan Khắc Xuân 1924 Kinh Thôn5, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tĩnh Hà Tĩnh 

182 18 Nguyễn Thị Em 1924 Kinh Thôn Vĩnh Phúc, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

183 19 Thái Bá Quốc 1924 Kinh Thôn Vĩnh Hương, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

184 20 Phan Thị Thiệu 1924 Kinh Thôn Vĩnh Thắng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

185 21 Lê Thị Vân 1924 Kinh Thôn Vĩnh Hưng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

186 22 Lê Khắc Lộc 1924 Kinh Thôn Phú Hưng, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

187 23 Trần Văn Nhung 1924 Kinh Thôn Hòa Nhượng, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

188 24 Phan Thị Dinh 1924 Kinh Thôn Hòa Nhượng, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

189 25 Lê Thị Miện 1924 Kinh Thôn Phú Thành, xã Phú Gia, huyện Hương Khê Hà Tĩnh 

190 26 Phan Thị Ân 1924 Kinh Thôn Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

191 27 Lê Thị Điều 1924 Kinh Thôn Phú Hồ, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

192 28 Nguyễn Thị Tòng 1924 Kinh Thôn Trung Sơn, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

193 29 Nguyễn Thị Nhàn 1924 Kinh Thôn Yên Bình, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

194 30 Nguyễn Văn Ấn 1924 Kinh Thôn Bình Phúc, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

195 31 Trương Thị Liệu 1924 Kinh Thôn Trung Thượng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

196 32 Nguyễn Thị Đường 1924 Kinh Thôn 6, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

197 33 Phạm Thị Hy 1924 Kinh Thôn Phố Hương, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

198 34 Lê Thị Ngụ 1924 Kinh Thôn Trung Phố, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

199 35 Hán Duy Tứ 1924 Kinh Thôn Đông Thịnh, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

200 36 Trần Văn Ngụ 1924 Kinh Thôn Đông Thịnh, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

201 37 Nguyễn Thị Khang 1924 Kinh Thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

202 38 Nguyễn Thị Lộc 1924 Kinh Thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

203 39 Phạm Thị Vân 1924 Kinh Thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

204 40 Nguyễn Thị Ánh 1924 Kinh Thôn Tân Thành, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

205 41 Lê Thị Lý 1924 Kinh Thôn 1, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

206 42 Lê Khắc Mạo 1924 Kinh Thôn 3, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

207 43 Trần Thị Ninh 1924 Kinh Thôn 4, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

208 44 Cù Thị Dung  1924 Kinh Thôn 4, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

209 45 Lê Thị Dinh 1924 Kinh Thôn 9, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
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  VII 
TP HÀ TĨNH: 11 

CỤ 
      

210 1 Nguyễn Thị Lục 1924 Kinh TDP 5, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

211 2 Đỗ Thị Cháu 1924 Kinh TDP 6,  phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

212 3 Bùi Thị Điểm 1924 Kinh TDP 2,  phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

213 4 Nguyễn Thị Hoàn 1924 Kinh TDP 4,  phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

214 5 Nguyễn Tất Học 1924 Kinh TDP Tân Tiến,  phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

215 6 Nguyễn Thị Em 1924 Kinh TDP Đại Đồng, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

216 7 Trương Thị Kha 1924 Kinh Thôn Trung Tiến, xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, tình Hà Tĩnh 

217 8 Trần Hậu Xờ 1924 Kinh Thôn Tiến Giang, xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, tình Hà Tĩnh 

218 9 Trần Văn Tích 1924 Kinh Thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

219 10 Nguyễn Tin 1924 Kinh Thôn Bắc Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

220 11 Bùi Thị Năm 1924 Kinh Thôn Minh Tiến, xã Thạch Hạ ,thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

  VIII TX KỲ ANH: 19 CỤ       

221 1 Nguyễn Thị Phấn 1924 Kinh Tổ dân phố 2, phương Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 

222 2 Nguyễn Thị  Ong 1924 Kinh TDP Hoàng Trinh , phương Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 

223 3 Lê Thị Hứa 1924 Kinh TDP Đỗ Gỗ, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 

224 4 Lê Thị Vy 1924 Kinh TDP Đỗ Gỗ, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 

225 5 Lê Xuân Tương 1924 Kinh TDP Tây Yên, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 

226 6 Võ Thị Nhe 1924 Kinh TDP Cảnh Trường, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 

227 7 Nguyễn Thị Loán 1924 Kinh TDP Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 

228 8 Nguyễn Thị Phàng 1924 Kinh TDP Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 

229 9 Nguyễn Xuân Trường 1924 Kinh TDP Hợp Tiến, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 

230 10 Trần Thị Chuân 1924 Kinh TDP Hợp Tiến, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 

231 11 Trần Thị Phúc 1924 Kinh TDP Liên Giang, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 

232 12 Trần Thị Minh Thu 1924 Kinh TDP Thắng Lợi, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

233 13 Nguyễn Thị Trạch 1924 Kinh TDP Thắng Lợi, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

234 14 Lê Thị Uy 1924 Kinh TDP Nhân Hòa, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

235 15 Đậu Thị Em 1924 Kinh Thôn Hoa Thắng; Kỳ Hoa; thị xã Kỳ Anh; hà Tĩnh 

236 16 Lê Thị Bình 1924 Kinh Thôn Hoa Trung; Kỳ Hoa; thị xã Kỳ Anh; hà Tĩnh 

237 17 Nguyễn Thị Chế 1924 Kinh TDP Tân Thành, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 

238 18 Nguyễn Bình 1924 Kinh TDP Tân Tiến, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 

239 19 Nguyễn Thị Lản 1924 Kinh TDP Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh 
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  IX THẠCH HÀ: 44 CỤ       

240 1 Bùi Thị Cúc 1924 Kinh Thôn Chi Lưu, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

241 2 Trần Thị Nhưng 1924 Kinh Thôn Chi Lưu, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

242 3 Trần Thị Lục 1924 Kinh  Thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

243 4 Lê Thị Hương 1924 Kinh  Thôn Ba Giang, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

244 5 Phan Thị Hiên 1924 Kinh  Thôn Tân Long, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

245 6 Lê Văn Minh 1924 Kinh Thôn Đại Đồng, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

246 7 Nguyễn Thị Nhật 1924 Kinh Thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

247 8 Nguyễn Thị Tỉu 1924 Kinh Thôn Tri Khê, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

248 9 Nguyễn Thị Minh 1924 Kinh Thôn Tân Tiến, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

249 10 Nguyễn Thị Liệu 1924 Kinh Tổ DP 1, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

250 11 Nguyễn Hữu Hỷ 1924 Kinh Tổ DP 2, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

251 12 Trương Thị Lan 1924 Kinh Tổ DP 4, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

252 13 Nguyễn Văn Khản 1924 Kinh Tổ DP 9, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

253 14 Ngô Thị Hoa 1924 Kinh Tổ DP 9, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

254 15 Phạm Thị Quế 1924 Kinh Tổ DP 11, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

255 16 Lê Thị Lan 1924 Kinh Tổ DP 12, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

256 17 Trương Quang Hiển 1924 Kinh Thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

257 18 Trương Quang Tám 1924 Kinh Thôn Liên Hương, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

258 19 Trần Thị Vân 1924 Kinh Thôn Liên Hương, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

259 20 Dương Thị Cháu 1924 Kinh Thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

260 21 Dương Văn Mẹo 1924 Kinh Thôn Thống Nhất, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

261 22 Nguyễn Hữu Lai 1924 Kinh Thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

262 23 Trần Thị Xuân 1924 Kinh Thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

263 24 Lê Thị Huệ 1924 Kinh Thôn Bàu Am, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

264 25 Phạm Thị Toàn 1924 Kinh Thôn Vĩnh Trung, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

265 26 Nguyễn Thị Tân 1924 Kinh Thôn Trung Nam, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

266 27 Trần Hậu Tỷ 1924 Kinh Thôn Đồng Sơn, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

267 28 Hồ Thị Bốn 1924 Kinh Thôn Bình Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

268 29 Trần Viết Thích 1924 Kinh Thôn Mỹ Triều, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

269 30 Dương Thị Cống 1924 Kinh Thôn Tân Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

270 31 Nguyễn Văn Khoa 1924 Kinh Thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
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271 32 Lê Thị Trưng 1924 Kinh Thôn Tùng Sơn, xã Nam Điền, Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

272 33 Nguyễn Thị Tám  1924 Kinh Thôn Nam Thắng, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

273 34 Nguyễn Thị Đảng 1924 Kinh Thôn Trung Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

274 35 Bùi Thị Năm 1924 Kinh Thôn Nam Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà tĩnh 

275 36 Trần Đình Trọng 1924 Kinh  Thôn Bình Dương, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

276 37 Nguyễn Thị Mỹ 1924 Kinh  Thôn Liên Quý, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

277 38 Nguyễn Thị Ba 1924 Kinh Thôn Bắc Dinh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

278 39 Nguyễn Thị Yêm 1924 Giáo Thôn Đại Tiến, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

279 40 Hồ Thị Cung 1924 Kinh Thôn Toàn Thắng, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

280 41 Trần Thị Nuôi 1924 Kinh Thôn Tân Hương, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

281 42 Võ Thị Nhậm 1924 Kinh Thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

282 43 Nguyễn Thị Đỉnh 1924 Kinh Thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

283 44 Trương Thị Học 1924 Kinh Thôn Vĩnh Sơn, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

  X VŨ QUANG: 3 CỤ       

284 1 Nguyễn Ty 1924 Kinh Hội Trung, Đức Liên, Vũ Quang, Hà Tĩnh 

285 2 Đinh Thị Quyền 1924 Kinh Thôn Hương Phùng xã Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh 

286 3 Nguyễn Văn Hồng 1924 Kinh Thôn 1, xã Ân Phú, Vũ Quang, Hà Tĩnh 

  XI 
TX HỒNG LĨNH: 5 

CỤ 
      

287 1 Nguyễn Thị Tứ 1924 Kinh TDP Tiên Sơn, Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

288 2 Nguyễn Thị Huệ  1924 Kinh TDP Phúc Sơn, Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

289 3 Trần Thị Tiến 1924 Kinh TDP Thuận Hòa, Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

290 4 Nguyễn Thị Lan 1924 Kinh TDP 4, Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

291 5 Nguyễn Thị Nhỏ  1924 Kinh Thôn Thuận Giang, Thuận Lộc, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

  XII 
CẨM XUYÊN: 52 

CỤ 
      

292 1 Nguyễn Văn Khiển 1924 Kinh Thôn Đông Đoài, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

293 2 Nguyễn Thị Thuộc 1924 Kinh Thôn Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

294 3 Trần Hữu Nên 1924 Kinh Thôn Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

295 4 Đặng Quốc Hợp 1924 Kinh Thôn Trung Đông, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

296 5 Dương Thị Mạn 1924 Kinh Thôn Trung Đông, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

297 6 Hoàng Thị Hiển 1924 Kinh Thôn Bắc Thành xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 
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298 7 Trần Xuân Bứ 1924 Kinh Thôn 1 - xã Cẩm Lĩnh - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh 

299 8 Phạm Thị Tém 1924 Kinh Thôn 2 - xã Cẩm Lĩnh - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh 

300 9 Trần Văn Khỉnh 1924 Kinh Thôn 3 - xã Cẩm Lĩnh - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh 

301 10 Dương Thị Yến 1924 Kinh Thôn Thiện Nộ - Xã Cẩm Quan - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

302 11 Phạm Thị Xuân 1924 Kinh Thôn Vĩnh Phú - Xã Cẩm Quan - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

303 12 Phan Trọng Thẻ 1924 Kinh Thôn Vĩnh Phú - Xã Cẩm Quan - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

304 13 Phạm Thị Khang 1924 Kinh Thôn Thủy Triều - Xã Cẩm Quan - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

305 14 Lê Quang A 1924 Kinh Thôn Chi Quan - Xã Cẩm Quan - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

306 15 Nguyễn Thị Kế 1924 Kinh Thôn Chi Quan - Xã Cẩm Quan - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

307 16 Dương Thị Chắt 1924 Kinh Tổ dân phố Yên Hà - Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

308 17 Nguyễn Duy Chiếu 1924 Kinh Thôn Bình Minh- xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

309 18 Nguyễn Thị Tý 1924 Kinh Thôn Tân An - xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

310 19 Nguyễn Thị Bền 1924 Kinh Thôn 5 -xã Cẩm Quang - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh 

311 20 Nguyễn Thị Dung 1924 Kinh Thôn 7 -xã Cẩm Quang - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh 

312 21 Nguyễn Thị Canh 1924 Kinh Thôn 9-xã Cẩm Quang - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh 

313 22 Lê Thị Nhỏ 1924 Kinh Thôn Đông Hạ, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

314 23 Trần Thị Nhiệu 1924 Kinh Thôn Đông Hạ, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

315 24 Nguyễn Như Thiết 1924 Kinh Thôn Tam Trung, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

316 25 Phạm Thị Bơ 1924 Kinh Thôn Ngụ Quế, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

317 26 Phan Xuân Phiệt 1924 Kinh Thôn Hoà Sơn xã Cẩm Thịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 

318 27 Trương Thị Thợi 1924 Kinh Thôn Lai Lộc xã Cẩm Thịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 

319 28 Trương Quang Khích 1924 Kinh Thôn Na Trung - xã Cẩm Thạch - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh 

320 29 Nguyễn Thị Liễu 1924 Kinh Thôn Yên Mỹ - xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

321 30 Trần Thị Huỳnh 1924 Kinh Thôn Yên Giang - xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

322 31 Nguyễn Thị Xuân 1924 Kinh Thôn Phú Thượng – xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

323 32 Nguyễn Chí 1924 Kinh Thôn Phú Thượng – xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

324 33 Bùi Văn Vân 1924 Kinh Thôn Thống Nhất – xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

325 34 Đậu Văn Khuyến 1924 Kinh Thôn Phương Trứ - xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

326 35 Nguyễn Thị Từ 1924 Kinh Thôn Vinh Sơn - Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

327 36 Nguyễn Thị Chữ 1924 Kinh Thôn Trung Sơn - Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

328 37 Cao Thị Nhẽ 1924 Kinh Thôn Hương Sơn - Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

329 38 Nguyễn Thị Tường 1924 Kinh Thôn Hương Sơn - Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
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330 39 Phan Thị Thuận 1924 Kinh Thôn Thắng Thành, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

331 40 Hà Thị Đích 1924 Kinh Thôn Hưng Thắng, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

332 41 Chu Thị Xuân 1924 Kinh Thôn Hưng Thắng, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

333 42 Lê Văn Tuyển 1924 Kinh Thôn Đông Tây Xuân- Cẩm Hà - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh 

334 43 Lê Thị Khuyên 1924 Kinh Thôn Nam Thành -Cẩm Trung  - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh 

335 44 Nguyễn Thị Thanh 1924 Kinh Thôn Nam Bắc Thành, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

336 45 Nguyễn Hữu Ninh 1924 Kinh Thôn Tân Vĩnh Cần, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

337 46 Nguyễn Thị Đường 1924 Kinh Tổ dân phố 1, TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

338 47 Hoàng Thị Đang 1924 Kinh Tổ dân phố 1, TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

339 48 Hoàng Thị Rắn 1924 Kinh Tổ dân phố 1, TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

340 49 Lê Thị Miện 1924 Kinh Tổ dân phố 8, TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

341 50 Nguyễn Xuân Thăng 1924 Kinh Tổ dân phố 14, TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

342 51 Phạm Thị Đào 1924 Kinh Thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

343 52 Nguyễn Thị Đôi 1924 Kinh Thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

  XIII 
HƯƠNG SƠN: 35 

CỤ 
      

344 1 Trần Thị Quế 1924 Kinh Thôn Sâm cồn, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

345 2 Đinh Thị Lan 1924 Kinh Thôn Trung Mỹ, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

346 3 Lê Hồng Cơ 1924 Kinh Thôn Trung Thủy, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

347 4 Nguyễn Thị Lý 1924 Kinh Thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

348 5 Hà Thị Liên 1924 Kinh Thôn Cao Trà, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

349 6 Uông Văn Biên 1924 Kinh Thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

350 7 Tô Đình Lý 1924 Kinh Tổ dân phố 7, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh 

351 8 Phan Thị Cầu 1924 Kinh Thôn Tân Thủy, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

352 9 Nguyễn Thị Công 1924 Kinh Thôn Xuân Mai, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

353 10 Nguyễn Thị Đào 1924 Kinh Thôn Quang Thủy, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

354 11 Bùi Văn Chỉ 1924 Kinh Thôn Phúc Bằng, xã Sơn Bằng,  huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

355 12 Nguyễn Thị Minh 1924 Kinh Thôn Phúc Bằng, xã Sơn Bằng,  huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

356 13 Võ Thị Oanh 1924 Kinh Thôn Kim Bằng, xã Sơn Bằng,  huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

357 14 Lê Thị Thân 1924 Kinh Thôn Tháp Sơn, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
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358 15 Bùi Thị Minh 1924 Kinh Thôn 3, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

359 16 Phạm Thị Tám 1924 Kinh Thôn 2, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

360 17 Trần Thị Tư 1924 Kinh thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

361 18 Phạm Thị Cường 1924 Kinh Thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

362 19 Đinh Thị Xuân 1924 Kinh Thôn Sơn Thủy, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

363 20 Nguyễn Thị Danh  1924 Kinh Thôn Dương Đình, xã Sơn Ninh, huyện Hương sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

364 21 Nguyễn Thị Phong  1924 Kinh Thôn Hà Tiến, xã Sơn Ninh, huyện Hương sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

365 22 Hoàng Thị Yêm  1924 Kinh Thôn Ninh Xá, xã Sơn Ninh, huyện Hương sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

366 23 Nguyễn Huy Dũng 1924 Kinh Thôn Công Đẳng, xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

367 24 Lê Thị Huế 1924 Kinh Thôn Tiên Sơn, xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

368 25 Đinh Thị Mai 1924 Kinh Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

369 26 Đoàn Thị Nú 1924 Kinh Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

370 27 Lê Sỹ Nghĩa 1924 Kinh Thôn Cây Thị, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

371 28 Đoàn Thị Khương 1924 Kinh Thôn 3, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

372 29 Phan Thị Cương 1924 Kinh Thôn 5, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

373 30 Cao Thị Ngân 1924 Kinh Thôn 10, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

374 31 Trần Xuân Quang 1924 Kinh Thôn 2, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

375 32 Nguyễn Khoan 1924 Kinh Thôn Nam Hà, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

376 33 Võ Thị Yêm 1924 Kinh Thôn Đông Hà, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

377 34 Nguyễn Thị Lan 1924 Kinh Thôn Động Eo, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

378 35 Phan Thị Duyên 1924 Kinh Thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

  Tổng cộng: 378 cụ       

 

Hà Tĩnh có 378 cụ tròn 100 tuổi, bao gồm 95 cụ ông, 283 cụ bà. 
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